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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 1952560 Mai Đức Hoàng Anh 9.00 8.00 7.50 7.90 Bảy chấm chín
2 1852257 Dương Hoàng Bảo 10.00 8.00 8.00 8.40 Tám chấm bốn
3 1952191 Thiệu Gia Bảo 10.00 9.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
4 1952609 Lê Thị Ngọc Diễm 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
5 1952211 Ô Huỳnh Khánh Duy 8.00 8.00 8.50 8.30 Tám chấm ba
6 1952621 Hồ Cao Kỳ Duyên 9.00 8.00 7.00 7.60 Bảy chấm sáu
7 1952220 Đỗ Thùy Dương 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
8 1952650 Thái Duy Đạt 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
9 1852351 Nguyễn Thị Thúy Hạ 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn

10 1952710 Trương Tấn Hòa 10.00 9.00 6.00 7.40 Bảy chấm bốn
11 1952711 Vũ Thái Hòa 10.00 8.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai
12 1852400 Hoàng Nguyễn Đức Huy 8.00 9.00 6.00 7.00 Bảy chẵn
13 1952734 Cao Thị Thanh Huyền 10.00 9.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
14 1952278 Bùi Ngọc Thiên Hương 9.00 8.00 8.50 8.50 Tám chấm năm
15 1852898 Mitpasong Keomany 10.00 9.00 7.50 8.30 Tám chấm ba
16 1952758 Hoàng Nhật Khang 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
17 1952787 Phạm Trần Đăng Khoa 10.00 9.00 5.50 7.10 Bảy chấm một
18 1952311 Nguyễn Hữu Khương 10.00 8.00 5.50 6.90 Sáu chấm chín
19 1952805 Phan Thanh Hoàng Kim 10.00 9.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
20 1852045 Cù Thị Hoàng Lam 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
21 1852901 Banchongphanith Lathda 10.00 9.00 8.50 8.90 Tám chấm chín
22 1852527 Lê Văn Long 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
23 1952834 Lâm Ngọc Mai 10.00 9.00 7.50 8.30 Tám chấm ba
24 1952873 Lai Bảo Ngọc 10.00 8.00 9.00 9.00 Chín chẵn
25 1952378 Thái Minh Nhật 10.00 9.00 8.00 8.60 Tám chấm sáu
26 1852064 Hồ Lê Ái Nhung 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
27 1952908 Nguyễn Hạnh Đoan Như 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
28 1952160 Delos Reyes Nicole 10.00 9.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
29 1752410 Phan Phúc Phi 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
30 1952109 Lê Võ Uyên Phương 10.00 8.00 7.00 7.80 Bảy chấm tám
31 1952437 Mai Tâm 10.00 9.00 8.50 8.90 Tám chấm chín
32 1952448 Nguyễn Huỳnh Trúc Thanh 9.00 9.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
33 1952131 Huỳnh Thị Anh Thư 10.00 8.00 6.50 7.50 Bảy chấm năm
34 1953021 Trần Hoàng Tiến 10.00 9.00 8.50 8.90 Tám chấm chín
35 1852801 Lê Nguyễn Minh Trang 10.00 9.00 8.50 8.90 Tám chấm chín
36 1952509 Nguyễn Minh Trí 10.00 8.00 7.50 8.10 Tám chấm một
37 1952517 Lê Phước Tuấn 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
38 1953074 Phan Minh Tuấn 10.00 8.00 6.00 7.20 Bảy chấm hai
39 1952161 Garcinez Villano Hannah 6.00 9.00 6.50 6.90 Sáu chấm chín

Danh sách này có: 39 sinh viên.
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